
1 Nguyễn Bảo Long 20/04/2007 Ea Kar - Đắk Lắk Nam Kinh 6.4 28

2 Nguyễn Hữu Phát 21/09/2007 Ea Kar - Đắk Lắk Nam Kinh 6.4 28

3 Trần Minh Thiện 23/07/2007 Ea Kar - Đắk Lắk Nam Kinh 6.4 28

4 Dương Văn Quân 05/07/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 6.4 28

5 Nguyễn Văn Tiến 29/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 6.3 28

6 Trần Thị Thùy Dương 20/07/2007 Tỉnh Đồng Nai Nữ Kinh 6.3 28

7 Nguyễn Đức Công 20/07/2007 Eakar-Đă k-Lăk Nam Kinh 6.4 28

8 Nguyễn Quang Lâm 15/09/2007 Ea Kar - Đắk Lắk Nam Kinh 6.3 28

9 Nguyễn Văn Mạnh 15/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 6.3 28

10 Bùi Trọng Thiện 06/12/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 6.3 28

11 Từ Vũ Phát 02/12/2007 Long Khánh, Đồng Nai Nam Kinh 6.2 28

12 Đỗ Thị Quỳnh Anh 02/12/2007 Ea Kar - Đắk Lắk Nữ Kinh 6.1 28

13 Ngô Tuệ Nhi 29/03/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh 6.1 28

14 Nguyễn Thanh Trúc 01/10/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh 6.1 28

15 Nguyễn Trường Giang 05/01/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 6.1 28

16 Đặng Long Nhật 30/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 6 28

17 Nguyễn Phúc Khang 30/10/2007 Eakar - Đăk Lăk Nam Kinh 6 28

18 Nguyễn Xuân Hào 20/08/2007 Tỉnh Bình Định Nam Kinh 5.9 28

19 Phạm Thế Khang 19/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 5.9 28

20 Dương Thị Như Ý 09/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh 5.9 28

21 Trầm Duy Duy 26/11/2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh 5.9 28

22 Trần Gia Nhật 31/03/2007 Ea Kar - Đắk Lắk Nam Kinh 5.9 28

23 Mai Nguyễn Minh Dũng 03/07/2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh 5.9 28

24 Đỗ Thị Mai Anh 03/08/2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh 5.8 28

25 Đào Xuân Toàn 28/10/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 5.7 28

26 Trịnh Vũ Phong 26/11/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 5.6 28

27 Nguyễn Văn Quân 29/05/2007 Tỉnh Đắk Nông Nam Kinh 5.6 1 28

28 Nguyễn Thị Ngọc Trân 29/06/2007 TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh 5.5 28

29 Trần Đức Nhân 01/04/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 5.4 28

30 Nguyễn Tú Tú 16/04/2007 Tỉnh Bình Định Nam Kinh 6.6 27
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31 Lại Hoàng Phúc 26/07/2007 Eakar - Đăk Lăk Nam Kinh 6.4 27

32 Phan Phước Thịnh 22/02/2006 Quế Sơn, Quảng Nam Nam Kinh 6.4 27

33 Nguyễn Minh Dũng 17/12/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 6.3 27

34 Đào Minh Toàn 24/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 6.2 27

35 Nguyễn Lê Tuấn Anh 03/02/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 6.1 27

36 Y Sơn Niê 12/12/2007 Ea Kar - Đăk Lăk Nam Ê-đê 6 1 27

37 Đào Thiện Bản 29/10/2007 Eakar - Đăk Lăk Nam Kinh 6 27

38 Bùi Văn Thiện 26/06/2007 Ea Kar - Đăk Lăk Nam Kinh 5.9 27

39 Lê Cao Hoàng Long 22/05/2007 Ea Kar - Đăk Lăk Nam Kinh 5.9 27

40 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 19/04/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 5.8 27

41 Lê Ngọc Khánh Hòa 08/01/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 5.5 27

42 Y - Sam - Niê 07/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê 5.4 1 27

43 Ngô Thị Kim Anh 10/06/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh 5.3 27

44 Nguyễn Trần Thanh Hưng 16/11/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 6.9 26

45 Trần Văn Dâng Thông 27/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 6.6 26

46 Nguyễn Hoàng Nhật 19/09/2007 Ea Kar - Đắk Lắk Nam Kinh 6.5 26

47 Nguyễn Tiến Bình 28/09/2007 Eakar - Đăk Lăk Nam Kinh 6.4 26

48 Phạm Hoàng Duy Mạnh 05/03/2007 Trà Ôn, Vĩnh Long Nam Kinh 6.1 26

49 Nguyễn Huy Bảo 24/11/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 6.1 26

50 Phạm Ngọc Đăng Huy 03/02/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 5.7 26

51 Phạm Quang Huy 25/10/2007 Ea Kar - Đắk Lắk Nam Kinh 6.4 25

52 Nguyễn Văn Thăng 23/02/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 6 25

53 Vũ Thị Kim Anh 19/08/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh 5.5 25

54 Đào Trung Anh 19/05/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh 5.4 25

55 Nguyễn Phạm Bảo Khang 30/11/2007 Krông Pắc, Đắk Lắk Nam Kinh 5.1 25

56 Trần Văn Sơn 12/01/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 5.6 24

57 Đặng Văn Nguyên 21/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh 5 24

 
Danh sách này có 57 học sinh.
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